
Tuần 28                                                                      Chủ đề lớn: Nước và một số hiện tượng tự nhiên
                                                                                    Chủ đề nhỏ: Một số hiện tượng tự nhiên
 (Tuần 1: Thực hiện từ 31/ 03 đến ngày 04/ 04/ 2025)
Chức năng cô A: Làng Thị Loan; cô B: Lê Thị Thanh Hảo 
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	- §ãn trÎ, ®iÓm danh 

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 3: Thổi bong bóng.   Tay 2: Tay đưa sang ngang gập khuỷu tay   Bụng 3: tay lên cao cúi gập người ngón tay chạm mũi chân,  Chân 3: Hay tay chống hông khỵu gối    Bật 1: Bật tách khép chân    ( tập theo lời bài hát : Nắng sớm).

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT
Hạn hán, lũ lụt, sạt lở
	LQT
Trời mưa, đám mây, cầu vồng
	LQT
Mặt trời, hình tròn, Tia nắng
	LQT
Núi lửa, lốc xoáy,tia chớp
	LQT
Núi lửa, mặt trăng, ngôi sao

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	Toán
Tạo nhóm, thành lập số lượng trong phạm vi 9, nhận biết số 9

	LQCC
Làm quen chữ p,q
	Văn học
DTĐT: Ông mặt trời 
	Tạo hình
Vẽ ông mặt trời (M)  
	ÂN
DH: Cho tôi đi làm mưa với
    NH: Khúc ca bốn mùa
    TC: Vũ điệu hóa đá


	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                    XD: Xây công viên nước
ST: Xem tranh ảnh về chủ đề                                                          NT: + ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chơi với nước, cát, đá, sỏi                                                               + TH: Xé, dán, nặn, tô về chủ đề

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Xếp hình ông mặt trời trên sân
TC: Kéo co                                
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Dạo chơi đọc  bài thơ “ Cầu vồng”
TC: Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày 
Trò chơi: Ai nhanh nhất
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về một số hiện tượng tự nhiên 
TC: Lá và gió                  Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình ngôi sao trên sân 
Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ
Chơi tự do      

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT: Số của tuần
(EM1)
2.TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCHT: Bát canh chữ cái ( EL15)
2.TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT:  Đóng vai ( EL28)
2.TC:  Lộn cầu vồng
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.  TCTA:  sun- mặt trời 
Moon- mặt trăng
2. TCVĐ: Rồng rắn lên mây
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Đi theo nhịp điệu (EL20)
2.TCVĐ: Lá và gió
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT


Ngày 17  tháng 2   năm 2025
Tổ chuyên môn đã duyệt


Tuần 29                                                                      Chủ đề lớn: Nước và một số hiện tượng tự nhiên
Chủ đề nhỏ: Các mùa trong năm
(Tuần 2: Thực hiện từ 07/4 đến ngày 11/4/ 2025)
Chức năng cô A: Lê Thị Thanh Hảo; cô B: Làng Thị Loan 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 3: Thổi bong bóng.   Tay 2: Tay đưa sang ngang gập khuỷu tay   Bụng 3: tay lên cao cúi gập người ngón tay chạm mũi chân,  Chân 3: Hay tay chống hông khỵu gối    Bật 1: Bật tách khép chân    ( tập theo lời bài hát : Nắng sớm).

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT: Mùa xuân, Trồng cây, nảy lộc
	LQT: Mùa hè, nắng nóng, đội mũ
	LQT: Mùa thu, mát mẻ, lá rụng
	LQT: Mùa đông, lạnh giá, tuyết rơi
	LQT:  Ôn các từ đã học: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông…

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	KPXH
Khám phá con diều (5E) 

	Toán
 Nhận biết, hôm qua, hôm nay và ngày mai 

	LQCC
Tập tô chữ p,q
	PTVĐ
Lăn bóng và đi theo bóng 
TC: Chuyền bóng
	  Kỹ năng
Dạy trẻ kỹ năng chọn trang phục phù hợp với thời tiết

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                    XD: Xây công viên nước
ST: Xem tranh ảnh về chủ đề                                                          NT: + ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chơi với nước, cát, đá, sỏi                                                               + TH: Xé, dán, nặn, tô về chủ đề

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát trang phục mùa hè 
Trò chơi: Chi chi chành chành
 Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chơi với nước
Trò chơi: Chuyển nước
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Quan sát cái ô, cái nón 
Trò chơi:  Chuyền bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình đám mây
TC: Mưa to mưa nhỏ
 Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ, đồng dao trong chủ đề 
Trß ch¬i: Trời nắng trời mưa
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT: Tôi nhìn thấy
 ( EL2)
2.TCDG: Trời nắng, trời mưa
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCHT: Ngày và đêm (EM30)
2.TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT:  Chữ cái của tuần  (EL 7)
2.TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCTA: spring- mùa xuân. Winter- mùa đông
2. TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do
3. Nêugương- Vệ sinh- Trả trẻ
	1. TCHT: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo (EL 4)
2. TCDG: Rồng rắn lên mây
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT


Ngày    tháng 3 năm 2025  
                                                                                                                                                                                                                   Tổ chuyên môn đã duyệt




Tuần 30                                                                     Chủ đề lớn: Nước và một số hiện tượng tự nhiên 
                                                                                    Chủ đề nhỏ: Sự kì diệu của nước
(Tuần 3: Thực hiện từ 14/4 đến ngày 18/4/2025)
Chức năng cô A: Làng Thị Loan ; cô B: Lê Thị Thanh Hảo 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 3: Thổi bong bóng.   Tay 2: Tay đưa sang ngang gập khuỷu tay   Bụng 3: tay lên cao cúi gập người ngón tay chạm mũi chân,  Chân 3: Hay tay chống hông khỵu gối    Bật 1: Bật tách khép chân    ( tập theo lời bài hát : Nắng sớm).

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT:   Cốc nước, nước muối, nước đường
	LQT:  Nước cam, nước sạch, nước bẩn  
	LQT:   Nước ao, nước suối, nước biển ,
	LQT: Nước nóng, nước lạnh, nước mưa
	LQT:  Nước khe, nước giếng, nước máy

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	TH
Cắt, dán bầu trời đêm tối (M) 
	Văn học
KCCTN: Giọt nước tý xíu

	Kỹ năng
Dạy trẻ kỹ năng phòng tranh đuối nước

	Toán
Đo dung tích của 1 vật bằng các đơn vị đo
	KPXH
Trò chuyện về các nguồn nước

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                    XD: Xây công viên nước
ST: Xem tranh ảnh về chủ đề                                                          NT: + ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chơi với nước, cát, đá, sỏi                                                               + TH: Xé, dán, nặn, tô về chủ đề

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát nước sạch
TC: Mưa to, mưa nhỏ
Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Quan sát sự bay hơi của nước
TC:  Ai nhanh nhất
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ điểm
TC: Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do 

	HĐCCĐ: Chơi đong nước
TC: Nhảy qua suối nhỏ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Tưới nước cho cây
TC: Tìm hiểu thiên nhiên
Chơi tự do 

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1.TCHT:   Hãy làm theo tôi ( EL24)
2.TCVĐ: Kéo co
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCHT: Hộp kể chuyện 
( EL5)
2.TCDG: Rồng rắn lên mây
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT:   Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ?( EL4)
2.TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.. TCHT:   Đo bằng bàn chân ( EM22)
2.TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCTA:  Nước- Water, nước suối- Clean water  
[bookmark: _GoBack]2. TC: Nhảy qua suối nhỏ
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT



Ngày    tháng   3 năm 2025
                                                                                                                                                                                                                    Tổ chuyên môn đã duyệt


